
I

1 Trần Văn Sơn 09/02/1977 ĐH Hành chính học x

2 Nguyễn Hồng Ngọc 03/08/1978 Thạc sĩ Quản lý giáo dục x

3 Nguyễn Thị Mỹ Linh 08/01/1992 Cử nhân Luật 

4 Nguyễn Thị Thanh Hoài 09/09/1991 Cử nhân
Quản trị nhân 

lực
x

5 Nguyễn Thị Thuần 18/08/1987 Cử nhân
Giáo dục thể 

chất
x

6 Nguyễn Thị Thanh Thảo 25/8/1993 Cử nhân Luật học

II

1 Đặng Văn Thành 01/10/1976 Cử nhân Khuyến nông x

2 Trần Thị Linh 06/12/1986 Cử nhân Kinh tế x

3 Biện Thị Hương Dung 04/10/1999 Cử nhân Thú y

4
Phạm Hồng Việt 17/1/1983 Cử nhân

Địa lý - Môi 

trường x

5 Lê Thị Lệ 12/09/1986 Cử nhân Nông học x

6
Trần Phương Ngân

02/04/2000
Cử nhân

Quản lý tài chính 

công

7 Hoàng Xuân Linh 10/11/1974 Cử nhân Quản lý đất đai x

III

1 Trương Thị Phương 09/04/1989 Cử nhân Sư phạm lịch sử x

2 Phan Văn Trí 05/03/1988 Cử nhân Luật - kinh tế x

3 Hoàng Thị Hà 09/11/1995 Cử nhân
 khoa học môi 

trường

4 Dương Thị Hòa 17/8/1981 Cử nhân  Hành chính học x

5 Thiều Thị Oanh 27/9/1979 Cử nhân Luật học x

6 Cao Thị Hằng 08/04/1994 Cử nhân kế toán

7 Dương Thị Thành 16/4/1985 Cử nhân
Sư phạm chính 

trị
x

8 Nguyễn Văn Tân 01/05/1977 Cử nhân Luật x

IV
Trung tâm Phục vụ hành 

chính công xã

1 Lưu Văn Hiệp 06/05/1982 Cử nhân Hành chính học x

2 Nguyễn Thị Loan 02/03/1991 Cử nhân Sinh học x

3 Lê Thị Bảo Yến 01/06/1996 Cử nhân Luật học

Ghi chú 

Phòng Văn hóa và xã hội

Phòng Kinh tế

PHỤ LỤC 1

Danh sách cán bộ, công chức Phòng Văn hóa xã hội, các phòng chuyên môn và đơn vị khác 

trực thuộc đã tham gia phục vụ bầu cử

ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ CẨM DUỆ

Văn phòng HĐND-UBND xã

Số cuộc bầu cử 

đã tham gia phục vụ

1 cuộc
Từ 2 cuộc 

trở lên
Nam Nữ Trình độ

Chuyên ngành 

đào tạo

Trình độ chuyên môn

STT Họ và tên

Năm sinh
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Ghi chú 

Số cuộc bầu cử 

đã tham gia phục vụ

1 cuộc
Từ 2 cuộc 

trở lên
Nam Nữ Trình độ

Chuyên ngành 

đào tạo

Trình độ chuyên môn

STT Họ và tên

Năm sinh

4 Dương Thị Dung 06/08/1984 Cử nhân
Quản trị nhân 

lực

V HĐND xã

1 Phan Thị Huyền 02/10/1986 Cử nhân
 Công tác Xã 

Hội
x

2 Lê Ngọc Hải 03/10/1977 Cử nhân Khuyến nông x

VI Ban Chỉ huy Quân sự

1 Nguyễn Văn Dương 02/02/1985 Cử nhân Luật - học x

2 Phạm Văn Lộc 17/12/1980 Cử nhân Quân sự x

VII Trường học

1 Hà Thị Yến 21/12/1984 ĐH SPMN x

2 Trần Thị Phượng 20/9/1970 ĐH GDMN x

3 Nguyễn Thị Thu Hiền 10/11/1983 ĐH GDMN x

4 Nguyễn Hữu Thọ 02/04/1972 ĐH SPTH x

5 Nguyễn Hữu Nhâm 15/10/1972 ĐH GDTH x

6 Nguyễn Trần Quảng 21/8/1976 ĐH Toán, tin x

VIII Trạm Y tế xã Cẩm Duệ

1 Võ Hữu Vị 20/5/1975 Bác sỹ Bác sỹ đa khoa x

2 Trần Hữu Lộc 10/3/1966 Y sỹ Y sỹ đa khoa x

3 Đoàn Xuân Phong 26/6/1978 Bác sỹ Bác sỹ đa khoa x
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Tổng số
Số đã tham gia công tác bầu 

cử

Tổng số Bí thư chi bộ; trưởng 

thôn, tổ trưởng tổ dân phố; 

Trưởng ban Công tác mặt trận 

thôn, tổ dân phố 

Số Bí thư chi bộ; trưởng thôn, tổ 

trưởng tổ dân phố; Trưởng ban 

Công tác mặt trận thôn, tổ dân phố 

đã tham gia công tác bầu cử

Hòm 

phiếu

Bảng niêm 

yết

1 33 33 53 26 0 0

ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ CẨM DUỆ

Bảng thống kê phục vụ cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm 

kỳ 2026-2031

PHỤ LỤC SỐ 2

Cơ sở vật chất còn 

dùng được 

(ghi rõ số lượng)

STT

Đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã

Ghi chú

Người hoạt động không chuyên trách

ở thôn, tổ dân phố


